
Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.............

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ✓ ; Nội dung không đúng thì để trống: )
Đối tượng đăng ký: Giảng viên ✓ ; Giảng viên thỉnh giảng 
Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Quang Hưng
2. Ngày tháng năm sinh: 24/07/1980; Nam ✓ ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 
4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Căn hộ
chung cư 6.5, tầng 6, khu A4, khu căn hộ Hoàng Anh Gold House, đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước
Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): A4-06-05, khu căn hộ Hoàng Anh Gold
House, 187A Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0903255294;
E-mail: nguyenquanghung5@duytan.edu.vn
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ tháng, năm 10,2005 đến tháng, năm 10,2009: Nghiên cứu viên tại Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý,
Viện Hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Từ tháng, năm 11,2009 đến tháng, năm 01,2011: Nghiên cứu viên tại Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Vật lý,
Viện Hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Từ tháng, năm 02,2011 đến tháng, năm 11,2015: Giảng viên tại Trường Đại học Tân Tạo
Từ tháng, năm 11,2015 đến tháng, năm 09,2017: Cán bộ nghiên cứu kiêm Giảng viên tại Trường Đại học
Duy Tân (cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh)
Từ tháng, năm 09,2017 đến tháng, năm 02,2022: Cán bộ nghiên cứu kiêm Giảng viên, Viện Trưởng tại Viện
Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng, Trường Đại học Duy Tân
Từ tháng, năm 02,2022 đến tháng, năm 07,2022: Cán bộ nghiên cứu kiêm Giảng viên, Phó Viện Trưởng
thường trực tại Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng, Trường Đại học Duy Tân
Từ tháng, năm 07,2022 đến tháng, năm 06,2024: Cán bộ nghiên cứu kiêm Giảng viên, Viện Trưởng tại Viện
Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng, Trường Đại học Duy Tân
Chức vụ hiện nay: Viện Trưởng; Chức vụ cao nhất đã qua: Viện Trưởng
Cơ quan công tác hiện nay: Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng, Trường Đại học
Duy Tân
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Địa chỉ cơ quan: Số 06 Trần Nhật Duật, Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 02838437043
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Học viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam; Trung tâm đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...
Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):
Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Học
viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trung tâm đào tạo hạt nhân
– Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
9. Trình độ đào tạo:
- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 23 tháng 06 năm 2003, số văn bằng: QC 015431, ngành: Vật lý, chuyên ngành:
Công nghệ hạt nhân
Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
- Được cấp bằng ThS [4] ngày 31 tháng 03 năm 2006, số văn bằng: QM 003127, ngành: Vật lý, chuyên
ngành: Vật lý hạt nhân
Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
- Được cấp bằng TS [5] ngày 02 tháng 08 năm 2010, số văn bằng: 07024, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật
lý lý thuyết và Vật lý toán
Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Viện Vật lý, Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 20 tháng 01 năm 2015, ngành: Vật lý
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Duy Tân
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

Hiện tượng kết cặp trong hạt nhân tại nhiệt độ bằng không, nhiệt độ và moment góc khác không;
Các thăng giáng lượng tử và nhiệt động trong các hệ hữu hạn;
Cộng hưởng lưỡng cực pygmy và cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ trong các hạt nhân bị kích thích;
Mật độ mức và hàm lực bức xạ của hạt nhân;
Phản ứng hạt nhân năng lượng thấp;
Ứng dụng các hệ phổ kế hạt nhân (hệ phổ kế huỷ positron, nhiễu xạ neutron, máy gia tốc electron, máy
gia tốc ion nặng,…) trong nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc và sai hỏng của các vật liệu nano;
Định tuổi kiến trúc cổ bằng phương pháp nhiệt phát quang kết hợp với các kỹ thuật hạt nhân.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) ... HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức
danh GS không cần kê khai nội dung này);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 4 cấp Nhà nước;
- Đã công bố (số lượng) 96 bài báo khoa học, trong đó 89 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia,
quốc tế: 0
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT Tên khen thưởng Cấp khen thưởng Năm khen thưởng

1 Giải thưởng nghiên cứu trẻ Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam 2012

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết
định):
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TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định Số quyết định
Thời hạn hiệu

lực

Không có

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:
- Là một giảng viên và nhà nghiên cứu tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và
thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo đúng tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo.
- Là một nhà quản lý (Viện trưởng) của một Viện nghiên cứu trực thuộc trường, tôi luôn nỗ lực hết mình
trong công tác xây dựng và phát triển Viện trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu mạnh, đóng góp cho
thành tích nghiên cứu và công tác đào tạo sau đại học của nhà trường.
- Là một thành viên của Hội đồng khoa học ngành Vật lý của Quỹ Nafosted từ 2017-nay, tôi luôn làm việc
hết mình theo nhiệm vụ được giao, luôn coi đây là một nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm cao cả của một
nhà khoa học đối với nền khoa học công nghệ nước nhà.
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:
- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 13 năm 3 tháng
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng
viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT Năm học

Số lượng NCS
đã hướng dẫn

Số lượng
ThS/CK2/
BSNT đã

hướng dẫn

Số đồ án,
khóa luận
tốt nghiệp
ĐH đã HD

Số giờ chuẩn
gd trực tiếp

trên lớp

Tổng số giờ chuẩn gd
trực tiếp trên lớp/số giờ
chuẩn gd quy đổi/số giờ

chuẩn định mức (*)Chính Phụ ĐH SĐH

1

2

3

03 năm học cuối

4 2021-2022 1 1 135 135/217,4/81

5 2022-2023 2 90 90/223,8/67,5

6 2023-2024 4 135 135/447/67,5

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định
số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày
15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số
47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành
kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn
giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh
giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.
3. Ngoại ngữ
3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh
a) Được đào tạo ở nước ngoài :
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- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm
- Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; Tại nước: năm
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):
d) Đối tượng khác ✓ ; Diễn giải: Nghiên cứu sinh Tiến Sĩ theo chương trình hợp tác vùng châu Á (Asian
Program Associate) tại Viện Nghiên cứu Vật lý và Hoá học (RIKEN), Nhật Bản từ 7/2006 – 7/2009
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT

Họ tên NCS
hoặc

HVCH/CK2/
BSNT

Đối tượng
Trách nhiệm
hướng dẫn

Thời gian
hướng dẫn
từ ... đến ...

Cơ sở đào tạo

Ngày,
tháng, năm
được cấp
bằng/có

quyết định
cấp bằng

NCS

HVC
H/CK
2/BSN

T

Chính Phụ

1
Lê Thị Quỳnh
Hương

X X
08/2014 đến

01/2019

Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên, Đại học
Quốc Gia TPHCM

20/11/2019

2 Lê Tấn Phúc X X
08/2016 đến

11/2020

Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên, Đại học
Quốc Gia TPHCM

19/07/2021

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT Tên sách
Loại sách
(CK, GT,
TK, HD)

Nhà xuất
bản và năm

xuất bản

Số
tác
giả

Chủ
biên

Phần
biên
soạn
(từ

tran
g ...
đến
tran
g)

Xác nhận của cơ sở
GDĐH (Số văn bản
xác nhận sử dụng

sách)

Sau khi được công nhận PGS/TS

1
Hiện tượng kết cặp trong các
hạt nhân bị kích thích

CK

Đại học Sư
Phạm
TPHCM,
năm 2024

1 MM
(1-

253)

Giấy xác nhận sử
dụng sách làm tài

liệu phục vụ đào tạo
số 606/ĐHDT-GXN
của Trường Đại học

Duy Tân ngày
16/05/2024

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách
do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()
Lưu ý:
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- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu,
ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn;
phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)
CN/PCN/T

K

Mã số và
cấp quản

lý

Thời
gian
thực
hiện

Thời gian
nghiệm thu

(ngày, tháng,
năm) / Kết

quả

Trước khi được công nhận PGS/TS

1
Nghiên cứu vi mô cấu trúc hạt nhân tại nhiệt độ cao
hoặc năng lượng kích thích lớn

CN

103.04-
2010.02,
cấp Nhà
nước

30/12/20
10 đến

30/12/20
12

Quyết định
công nhận kết
quả đánh giá
đề tài ngày
29/03/2013.
Kết quả: đạt

Sau khi được công nhận PGS/TS

2 Nghiên cứu vi mô cộng hưởng lưỡng cực pygmy CN

103.04-
2013.08,
cấp Nhà
nước

01/03/20
14 đến

01/09/20
16

Biên bản
nghiệm thu

ngày
28/12/2016.
Quyết định

công nhận kết
quả đánh giá
đề tài ngày
01/03/2017.
Kết quả: đạt

3
Ảnh hưởng của lời giải chính xác bài toán kết cặp và
các dao động tập thể lên cấu trúc hạt nhân tại nhiệt độ
bằng không và nhiệt độ hữu hạn

CN

103.04-
2017.69,
cấp Nhà
nước

10/10/20
17 đến

10/10/20
19

Biên bản
nghiệm thu

ngày 7/8/2019.
Quyết định

công nhận kết
quả đánh giá
đề tài ngày
27/11/2019.
Kết quả: đạt

4

Phát triển một mô hình lý thuyết thống nhất và vi mô
cho mô tả cấu trúc hạt nhân tại nhiệt độ bằng không,
nhiệt độ và mô men góc khác không, có tính tới lời
giải chính xác bài toán kết cặp

CN

103.04-
2019.371,
cấp Nhà
nước

01/04/20
20 đến

01/04/20
23

Biên bản
nghiệm thu

ngày 5/4/2023.
Quyết định

công nhận kết
quả đánh giá
đề tài ngày

25/5/2023. Kết
quả: đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải
pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):
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7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT
Tên bài

báo/báo cáo
KH

Số tác
giả

Là tác
giả

chính

Tên tạp chí hoặc kỷ
yếu khoa học/ISSN

hoặc ISBN

Loại Tạp
chí quốc tế
uy tín: ISI,
Scopus (IF,

Qi)

Số lần
trích
dẫn

(khôn
g tính

tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng
, năm
công
bố

Trước khi được công nhận PGS/TS

1

Self-consistent
quasiparticle
random-phase
approximation
for a multilevel
pairing model

2 Có Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.253

(năm 2006),
Q1

15
76,

054302
01/200

7

2

Pairing within
the self-
consistent
quasiparticle
random-phase
approximation
at finite
temperature

2 Không Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.253

(năm 2006),
Q1

25
77,

064315
06/200

8

3
Pairing in hot
rotating nuclei

2 Có Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.218

(năm 2007),
Q1

21
78,

064315
12/200

8

4

Nuclear pairing
at finite
temperature and
angular
momentum

2 Không
International Journal
of Modern Physics E

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 0.702

(năm 2007),
Q3

17, 2160
11/200

8

5

Exact and
approximate
ensemble
treatments of
thermal pairing
in a multilevel
model

2 Có Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.128

(năm 2008),
Q1

26
79,

054328
05/200

9

6

Chemical
potential
beyond the
quasiparticle
mean field

2 Không Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.739

(năm 2009),
Q1

3
81,

034301
03/201

0
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7

Canonical and
microcanonical
ensemble
descriptions of
thermal pairing
within BCS and
quasiparticle
RPA

2 Có Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.739

(năm 2009),
Q1

17
81,

057302
05/201

0

8

Thermodynamic
properties of hot
nuclei within
the self-
consistent
quasiparticle
random-phase
approximation

2 Có Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.739

(năm 2009),
Q1

14
82,

044316
10/201

0

9

Pairing
reentrance in
hot rotating
nuclei

2 Có Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.416

(năm 2010),
Q1

21
84,

054324
03/201

1

10

Thermal nuclear
pairing within
the self-
consistent
quasiparticle
RPA

2 Không
Journal of Physics:
Conference Series

Tạp chí
quốc tế uy

tín - Scopus
IF: Q4

267,
012049

03/201
1

11

Specific shear
viscosity in hot
rotating systems
of paired
fermions

2 Có Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.308

(năm 2011),
Q1

86,
024302

08/201
2

12

Giant dipole
resonance in
201Tl at low
temperature

2 Không Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.308

(năm 2011),
Q1

12
86,

044333
10/201

2

13

Effects of
thermodynamic
pairing on
nuclear level
density

3 Có
Communications in
Physics (Vietnam)

2 22, 297
12/201

2
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14

On the
importance of
using exact
pairing in the
study of pygmy
dipole
resonance

2 Không
Journal of Physics G:
Nuclear and Particle
Physics

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 5.326

(năm 2012),
Q1

8
40,

105103
09/201

3

15

Probing the
critical behavior
in the evolution
of GDR width
at very low
temperatures in
A=100 mass
region

11 Không Physics Letters B

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 6.019

(năm 2013),
Q1

30 731 92
02/201

4

Sau khi được công nhận PGS/TS

16

Experimental
investigation on
the temperature
dependence of
the nuclear level
density
parameter

11 Không Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.733

(năm 2014),
Q1

9
91,

044326
04/201

5

17

Reentrance
phenomenon of
superfluid
pairing in hot
rotating

6 Có
Journal of Physics:
Conference Series

Tạp chí
quốc tế uy

tín - Scopus
IF: Q4

672,
012006

06/201
5

18

Pairing
reentrance in
warm rotating
104Pd nucleus

6 Có
Acta Physica Polonica
B: Proceedings
Supplement

Tạp chí
quốc tế uy

tín - Scopus
IF: Q4

3 8, 551
10/201

5

19

Improved
treatment of
blocking effect
at finite
temperature

3 Có Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.146

(năm 2015),
Q1

11
94,

024341
08/201

6

20

Effective
restoration of
dipole sum rules
within the
renormalized
random-phase
approximation

4 Có Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.146

(năm 2015),
Q1

2
94,

064312
12/201

6

21 Effects of
pairing
correlations on
the inverse level
density

3 Không Journal of Physics:
Conference Series

Tạp chí
quốc tế uy

tín - Scopus
IF: Q4

726,
012011

06/201
6
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parameter of hot
rotating nuclei

22

The pygmy
dipole
resonance in
neutron-rich
nuclei

4 Có
Journal of Physics:
Conference Series

Tạp chí
quốc tế uy

tín - Scopus
IF: Q4

3
726,

012026
06/201

6

23

Simultaneous
microscopic
description of
nuclear level
density and
radiative
strength
functions

3 Có
Physical Review
Letters

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 8.462

(năm 2016),
Q1

42
118,

022502
02/201

7

24

Simultaneous
existence of
defects and
mesopores in
nanosized
ZSM-5 zeolite
studied by
Positron
annihilation and
X-ray
diffraction
spectroscopies

9 Có
Journal of Applied
Physics

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 2.068

(năm 2016),
Q2

1
121,

084303
03/201

7

25

Updated level
scheme of
172Yb from
171Yb(nth,
gamma)
reaction studied
via gamma-
gamma
coincidence
spectrometer

5 Không Nuclear Physics A

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 1.916

(năm 2016),
Q2

2 964, 55
08/201

7

26

Testing the
constant-
temperature
model for
nuclear level
density

3 Không Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.820

(năm 2016),
Q1

13
96,

054321
11/201

7

27

Level density
and
thermodynamic
s in the hot
rotating 96Tc
nucleus

11 Có Physical Review C

Tạp chí
quốc tế uy
tín - SCIE
IF: 3.820

(năm 2016),
Q1

18
96,

054326
11/201

7

28 Microscopic
description of

3 Không Journal of Physics:
Conference Series

Tạp chí
quốc tế uy

85,
012011

06/201
7
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- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV
là tác giả chính sau PGS/TS: 35 ( [17] [18] [19] [20] [22] [23] [24] [27] [31] [38] [39] [40] [44] [46] [52] [53]
[59] [60] [61] [62] [64] [69] [70] [71] [73] [77] [78] [80] [82] [84] [85] [87] [92] [94] [95] )
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh
và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

TT
Tên bài báo/báo

cáo KH
Số tác

giả

Là tác
giả

chính

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu
khoa học/ISSN hoặc

ISBN

Thuộc danh
mục tạp chí
uy tín của

ngành

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà ƯV
là tác giả chính sau PGS/TS: 0
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT
Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp

hữu ích
Tên cơ quan

cấp
Ngày tháng

năm cấp
Tác giả chính/
đồng tác giả

Số tác
giả

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả
chính sau PGS/TS:
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế
(đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT
Tên tác phẩm nghệ thuật, thành
tích huấn luyện, thi đấu TDTT

Cơ quan/tổ
chức công

nhận

Văn bản công nhận
(số, ngày, tháng, năm)

Giải thưởng cấp
Quốc gia/Quốc tế

Số
tác
giả

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng
quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

T
T

Chương trình đào
tạo, chương trình
nghiên cứu ứng

dụng KHCN

Vai trò
ƯV

(Chủ
trì/

Tham
gia)

Văn bản
giao nhiệm

vụ (số,
ngày, tháng,

năm)

Cơ quan
thẩm

định, đưa
vào sử
dụng

Văn bản đưa vào áp dụng thực tế Ghi Chú

1 Soạn thảo đề án mở
ngành Vật lý nguyên

Chủ trì Quyết định
số 5372/QĐ-

Trường
Đại học

Quyết định ban hành chương trình
đào tạo ngành Vật lý nguyên tử và

Phó ban
soạn
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9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):
b) Hoạt động đào tạo
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):
- Giờ giảng dạy
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):
+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh
PGS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị
thiếu:
c) Nghiên cứu khoa học
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:
- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH 
Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV
không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH 
Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không đủ
03 CTKH là tác giả chính theo quy định:
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn
không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa
học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC
DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024
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